
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;  

Thực hiện Công văn số 340/SYT-NVY ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Sở Y 
tế về việc cập nhật đăng tải danh sách người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ. 

Trung tâm Y tế Khu vực Tam Nông kính trình Sở Y tế Đồng Tháp đăng tải 
danh sách bổ sung người hành của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có danh sách kèm 
theo).        

Trân trọng! 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,TCHC.

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC TAM NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TTYTTN-TCHC
V/v bổ sung người hành nghề

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Tràm Chim, ngày 03 tháng 02 năm 2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC TAM NÔNG
2. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 0 giờ đến 24 giờ; Hoạt động từ thứ 2 đến Chủ nhật.
4. Danh sách người đăng ký khám bệnh, chữa bệnh:

Số
tt Họ và tên

Số chứng
chỉ hành

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề
tại cở sở khám bệnh, chữa

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian
đăng ký

hành nghề
tại cơ sở

khám bệnh,
chữa bệnh
khác (nếu

có)

Ghi chú

1 NGUYỄN THANH HÙNG 005063/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Quyền Giám đốc
Người chịu trách

nhiệm chuyên môn kỹ
thuật của cơ sở

2 NGUYỄN ĐỨC TRUYỀN 0001953/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không
làm thủ thuật chuyên khoa

Bổ sung phạm vi hành nghề: Khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa theo Quyết định số

777/QĐ-SYT ngày 05/05/2017

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Nội khoa;
KBCB đa khoa - Phó

Giám đốc

3 NGUYỄN THANH TÙNG 0002013/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không
làm thủ thuật chuyên khoa

Bổ sung phạm vi hành nghề: Khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa theo Quyết định số

777/QĐ-SYT ngày 05/05/2017

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Nội khoa;
KBCB đa khoa - Trưởng

khoa

4 NGUYỄN VĂN LONG 0002032/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không
làm thủ thuật chuyên khoa

Quyết định bổ sung khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nhi theo Quyết định số

431/QĐ-SYT ngày 03/05/2018

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Nội khoa;
KBCB chuyên khoa Nhi -

Trưởng khoa



5 VÕ VĂN SUÔL 0001806/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không
làm thủ thuật chuyên khoa

Bổ sung phạm vi hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh Chẩn đoán hình ảnh theo Quyết

định số 407/QĐ-SYT ngày 19/06/2017

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Nội khoa;
KBCB chuyên khoa

CĐHA - Trưởng khoa

6 NGUYỄN THỊ KIỀU 02036/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Sản phụ
khoa - Trưởng khoa

7 NGUYỄN NGỌC NGHĨA 2015/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai-
Mũi-Họng

Bổ sung khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
theo Quyết định số 850/QĐ-SYT ngày

07/06/2016

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa Tai Mũi Họng;

KBCB đa khoa - Trưởng
khoa

8 ĐỖ VĂN HUẤN 2017/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc khám
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa
hoặc chuyên khoa Ngoại -

Trưởng khoa

9 NGUYỄN VĂN LẮM 0002033/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không
làm thủ thuật chuyên khoa.

Bổ sung phạm vi hành nghề: Khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa theo Quyết định số

777/QĐ-SYT ngày 05/05/2017

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Nội khoa;
KBCB đa khoa - Nhân

viên

10 LÊ VĂN TRÍ 000730/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không
làm thủ thuật chuyên khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Nội khoa
- Nhân viên

11 VÕ VĂN NÊN 000723/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không
làm thủ thuật chuyên khoa

Quyết định số: 04/QĐ-SYT ngày
05/01/2017 về việc Bổ sung phạm vi hoạt
động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Da liễu

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Nội khoa;
KBCB chuyên khoa Da

liễu - Trưởng khoa

12 TRƯƠNG MINH DƯƠNG 005073/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Quyết định
số: 124/QĐ-SYT ngày 29/01/2024 về việc
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Phó Trưởng khoa

13 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 0004508/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Ngoại - Sản
Bổ sung phạm vi hành nghề: Khám bệnh,

chữa bệnh đa khoa theo Quyết định số
777/QĐ-SYT ngày 05/05/2017

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB hệ Ngoại-
Sản; KBCB đa khoa -

Nhân viên



14 NGUYỄN VĂN THỨC 0002970/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không
làm thủ thuật chuyên khoa

Bổ sung phạm vi hành nghề: Khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa theo Quyết định số
777/QĐ-SYT ngày 05/05/2016; Khám
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Truyền

nhiễm theo Quyết định số 814/QĐ-SYT
ngày 24/6/2021

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Nội khoa;
KBCB đa khoa; KBCB

chuyên khoa Truyền
nhiễm - Trưởng khoa

15 NGUYỄN PHÁT HUY 0002971/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Ngoại khoa
- Phó Trưởng khoa

16 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 6288/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, hoặc khám
bệnh, chữa bệnh nội khoa.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa
hoặc KBCB Nội khoa -

Phó khoa

17 NGUYỄN XUÂN VŨ 03947/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB nội khoa-
Phó phòng

18 NGUYỄN CÔNG THẢO 004783/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Bổ sung phạm vi hành nghề: Khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức
theo Quyết định số 1191/QĐ-SYT ngày

03/10/2023

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa;
KBCB chuyên khoa Gây
mê hồi sức - Nhân viên

19 THÁI NGUYỄN THANH
PHƯƠNG

5555/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc khám
bệnh, chữa bệnh nội khoa không làm các

thủ thuật chuyên khoa.
Bổ sung phạm vi hành nghề: Chuyên khoa

chẩn đoán hình ảnh theo Quyết định số
812/QĐ-SYT ngày 24/6/2022

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa
hoặc KBCB Nội khoa -

Nhân viên

20 NGUYỄN VĂN HOÀNG 004978/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Phó Trưởng khoa

21 NGUYỄN VĂN NAM 6779/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, hoặc khám
bệnh, chữa bệnh nội khoa.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa
hoặc KBCB Nội khoa -

Nhân viên



22 LÊ THÀNH BÔNG 004979/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Bổ sung phạm vi hành nghề: Khám bệnh,

chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng
theo Quyết định số 814/QĐ-SYT ngày

24/6/2022

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa;
KBCB chuyên khoa Phục

hồi chức năng - Phó
Trưởng khoa

23 NGUYỄN VĂN THU 0001955/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không
làm thủ thuật chuyên khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Nội khoa -
Nhân viên

24 NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG 5406/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa không làm
các thủ thuật chuyên khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB Nội khoa -
Nhân viên

25 HUỲNH THÚY KIỀU 02108/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa hoặc khám
bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa;
Nhi khoa - Nhân viên

26 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 02109/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa hoặc khám
bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa;
Nhi khoa - Nhân viên

27 CAO THỊ THÚY AN 08027/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa hoặc
khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa;
Sản phụ khoa - Nhân viên

28 ĐỖ TẤN HOÀNG 08150/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; hoặc Khám
bệnh, chữa bệnh ngoại khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa
hoặc KBCB Ngoại khoa -

Nhân viên

29 LÊ HOÀNG HUY 08411/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB ngoại khoa
- Nhân viên

30 ĐẶNG VĂN LINH 08593/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Nhân viên



31 NGUYỄN VĂN PHÁP 08768/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Nhân viên

32 LÂM VĂN BẢO TOÀN 07276/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Nhân viên

33 LÂM THỊ BẢO NGỌC 07279/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Nhân viên

34 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 05400/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Nhân viên

35 VÕ ANH PHƯƠNG 07266/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Nhân viên

36 PHẠM NGỌC THÁI 09079/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Nhân viên

37 TRẦN BÁ HÙNG 004977/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Nhân viên

38 ĐẶNG VĂN PHÚC 004969/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết
định số: 1319/QĐ-SYT ngày

13/12/2022 về việc Bổ sung phạm vi
hoạt động chuyên môn khám bệnh,
chữa bệnh theo nguyên lý Y học gia

đình theo Thông tư 21/2019/TT-BYT

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Phó Trưởng khoa

39 PHAN VĂN HIỀN 09079/ĐT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB đa khoa -
Nhân viên



40 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH 000115/ĐT-
GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Y khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ
Nhân viên

41 LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG 000178/ĐT-
GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Y khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ
Nhân viên

42 VÕ HOÀNG BỬU 000469/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Y khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ
Nhân viên

43 LÊ PHƯỚC TRUNG 000542/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Y khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 01

Bác sĩ
Nhân viên

44 NGUYỄN THỊ KIM YÊN 001045/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Y khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 02

Bác sĩ
Nhân viên  

45 PHAN MINH VƯƠNG 000645/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Răng Hàm Mặt

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ
Nhân viên

46 LÊ BĂNG TÂM 2226/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB bằng
YHCT - Trưởng khoa

47 NGUYỄN QUỐC HY 08656/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB bằng
YHCT - Nhân viên

48 CHÂU VĂN GIÀU 3275/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB bằng
YHCT - Nhân viên



49 NGUYỄN CHẾ LINH 6443/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB bằng
YHCT - Phó Trưởng

khoa

50 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 02103/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ KBCB bằng
YHCT - Nhân viên

51 LƯU MINH THIỆN 08244/ĐT-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

CNXN - Phó Trưởng
khoa

52 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 5619/ĐT-
CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

CNXN - KTV trưởng

53 NGUYỄN VĂN TUẤN 02100/ĐT-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

CNXN - Nhân viên

54 HÀ THỊ NGỌC YẾN 6570/ĐT-
CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

CNXN - Nhân viên

55 HỒ BẠCH TUYẾT 08233/ĐT-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

CNXN - Nhân viên

56 DƯƠNG THỊ MỸ KIỀU 6279/ĐT-
CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

KTV XN
Nhân viên

57 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 5495/ĐT-
CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

KTV XN
Nhân viên



58 DƯƠNG PHI LONG 0002111/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ YHCT KBCB bằng
Y học cổ truyền - Nhân

viên

59 HUỲNH TUẤN ANH 0002112/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ KBCB bằng Y học
cổ truyền - Nhân viên

60 NGUYỄN THỊ MỘNG THU 5877/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ YHCT KBCB bằng
Y học cổ truyền - Nhân

viên

61 NGUYỄN KIM HẰNG 0002113/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ YHCT KBCB bằng
Y học cổ truyền - Phó

phòng

62 PHẠM THỊ TUYẾT CHINH 08413/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ YHCT KBCB bằng
Y học cổ truyền - Nhân

viên

63 LÊ THỊ THU THỦY 09071/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ
Nhân viên

64 TRẦN NGỌC THÁI SƠN 6177/ĐT-
CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015.
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ dự phòng, Y sĩ

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ
Nhân viên

65 NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN 09081/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ

sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ
Nhân viên

66 PHAN THANH HOÀNG 7277/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015.
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Y sĩ

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ
Nhân viên



67 PHAN TRẦN DIỄM TRINH 000465/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ
Nhân viên

68 TRẦN THỊ CẨM LOAN 6302/ĐT-
CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015.
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ dự phòng, Y sĩ

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ
Nhân viên

69 LÊ THỊ DUYỆT TRINH 5754/ĐT-
CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015.
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ dự phòng, Y sĩ

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ
Nhân viên

70 LÝ THÁI ĐIỀN 5513/ĐT-
CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015.
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ dự phòng, Y sĩ

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ
Nhân viên

71 HUỲNH THỊ CHÚC 000092/ĐT-
GPHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa
bệnh thông thường theo quy định tại Thông
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 27/05/2015 Quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp Y sĩ

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sĩ
Nhân viên

72 HÀ THỊ THÙY TRANG 5829/ĐT-
CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015.
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ dự phòng, Y sĩ

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ
Nhân viên

73 PHẠM THỊ THẢO MY 6531/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ

sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên



74 TRƯƠNG THỊ HUYỀN
TRANG

0001654/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng hoặc khám
bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyển

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ YHCT KBCB bằng
Y học cổ truyền - Nhân

viên

75 LÊ THỊ MINH 006439/LA-
CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015.
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ dự phòng, Y sĩ

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Y sỹ
Nhân viên

76 NGUYỄN THỊ MAI THANH 000916/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

77 ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH 09014/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ

sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

78 HUỲNH THỊ THÚY DIỄM 6946/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

79 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
THẢO

02983/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Điều dưỡng trưởng

khoa

80 ĐỖ THỊ BĂNG TÂM 02087/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Phó Trưởng phòng

81 HỒ THỊ YẾN NHI 08101/AG-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên



82 HÀ THỊ KIM ANH 000500/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

83 HUỲNH NGỌC LÀNH 0002129/ĐT/
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

84 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 08091/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

85 LÊ THỊ TIỀN 0002137/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

86 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 0002099/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

87 NGUYỄN THỊ KIM ÚT 0002136/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

88 NGUYỄN VĂN TIẾN 0002130/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo qui định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ

sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Điều dưỡng trưởng

khoa

89 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 0002133/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo qui định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ

sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên



90 PHẠM BẢO LINH 0002131/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo qui định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ

sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

91 PHẠM VĨNH AN 001819/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

92 PHAN THỊ NHỚ 001817/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

93 TRẦN THỊ THANH TRÚC 03727/Đ-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Điều dưỡng, Hộ sinh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

94 VĂNG CÔNG TẺO 0002089/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

95 ĐINH THỊ BÍCH KIỀU 0002120/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo qui định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ

sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Điều dưỡng trưởng

khoa

96 NGUYỄN HOÀNG THẮNG 5642/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ

sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

97 NGUYỄN ĐẤT LỢI 005351/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên



98 BÙI THỊ THANH TUYỀN 03606/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

99 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 6262/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

100 LÊ HOÀNG GIANG 6317/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

101 LÊ TÚ UYÊN 03320/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Điều dưỡng trưởng

khoa

102 TRỊNH VĂN THIẾU 0003730/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên  

103 LÊ THỊ NGHĨA 02771/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

104 VÕ THỊ THÚY AN 000545/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

105 LÂM HOÀI VŨ LINH 000550/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên



106 NGUYỄN VĂN BẾN 000539/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

107 NGUYỄN THANH TÂN 02135/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

108 NGUYỄN THỊ NGỌC DÚNG 000547/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

109 ĐẶNG THỊ BÍCH THẢO 000524/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Phó Trưởng phòng

110 PHẠM MỸ CHÂU EM 000543/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Điều dưỡng trưởng

khoa

111 TRẦN THỊ HOÀNG ANH 000896/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

112 PHẠM THỊ NGUYỆT 000899/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

113 LÊ THỊ DUYÊN 000898/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên

114 PHẠM VĂN HOÀNG NAM 000897/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Nhân viên



115 NGUYỄN THỊ KIM HOA 000533/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Điều dưỡng
Điều dưỡng trưởng

khoa

116 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 2228/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Nhân viên

117 NGUYỄN THỊ CẨM TUYỀN 000901/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Hộ sinh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Nhân viên

118 TRẦN THỊ DIỆU HẰNG 004793/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Nhân viên

119 LÂM THỊ THÚY 0002092/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo Điều 5, Thông tư số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ
sinh.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Phó Trưởng phòng

120 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 000168/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Hộ sinh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Nhân viên

121 TRẦN THỊ TRÚC NƯƠNG 2096/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Nhân viên

122 VÕ THỊ BÍCH NGỌC 000172/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Hộ sinh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Nhân viên



123 PHAN THỊ NGỌC MAI 0003311/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo Điều 5, Thông tư số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ
sinh.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Hộ sinh trưởng khoa

124 ĐẶNG THỊ THU DUYÊN 0003284/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo Điều 5, Thông tư số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ
sinh.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Phó Trưởng khoa

125 MAI LỆ HUYỀN 0003880/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo Điều 5, Thông tư số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ
sinh.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Nhân viên

126 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC 000169/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Hộ sinh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Nhân viên

127 NGUYỄN BÍCH TUYỀN 004791/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Hộ sinh
Nhân viên

128 NGUYỄN VĂN TOÀN 2040/ĐT-
CCHN Kỹ thuật viên chuẩn đoán hình ảnh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Kỹ thuật viên - Nhân viên

129 TRẦN THẾ TRIỂN 6207/ĐT-
CCHN Kỹ thuật viên chuẩn đoán hình ảnh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Kỹ thuật viên - Nhân viên



130 NGUYỄN PHƯỚC KHẢI 6211/ĐT-
CCHN Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Kỹ thuật viên - Nhân viên

131 HUỲNH NGỌC CƯƠNG 08972/ĐT-
CCHN Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Kỹ thuật viên - Nhân viên

132 ĐỖ XUÂN LỘC 000387/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Hình ảnh Y học

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Kỹ thuật viên
Nhân viên

133 VÕ HOÀI THANH 000885/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Phục hồi chức năng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Kỹ thuật viên
Nhân viên

134 LÊ XUÂN VĨNH 000888/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Phục hồi chức năng

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Kỹ thuật viên
Nhân viên

135 TRẦN ĐẠI HIỂN 001808/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Y khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ
Nhân viên  

Bổ sung
người

hành nghề

136 TRẦN GIA HÂN 001818/ĐT-
GPHN Phạm vi hành nghề: Y khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6
Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến

11 giờ 30 phút
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Bác sĩ
Nhân viên   

Bổ sung
người

hành nghề

Tràm Chim, ngày 03 tháng 02 năm 2026
ĐẠI DIỆN CỞ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

                             Nguyễn Thanh Hùng
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